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Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, 

Kiên Giang; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Nghi 

Xuân, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Anh, 

Lộc Hà. thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh. 

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 08/01/2022 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 22 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 và Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 08/01/2022. 

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã nêu trên chỉ 

đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian 

cách ly, điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (để biết); 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Can Lộc, 

Thạch Hà, Kỳ Anh, Lộc Hà. thị xã Kỳ 

Anh, thành phố Hà Tĩnh. 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số  101 /SYT-NVY ngày 08/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Ký hiệu 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 
KQXN PCR 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi ra viện 
Số điện thoại 

Xã Huyện Tỉnh 

1.  Nguyễn Thị Minh 
BN1678687 

1964 
Nữ 28/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh 0989340788 

2.  Nguyễn Tiến Linh 
BN1692799 

1989 
Nam 27/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Châu Kỳ Anh Hà Tĩnh 0865300160 

3.  Lê Văn Việt 
BN1658691 

2004 
Nam 27/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Cẩm Mỹ 
Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0354052758 

4.  Trương Thị Minh 
BN1658693 

1984 
Nữ 27/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

TTYT 

Thạch Hà 
Thạch Hà Hà Tĩnh 0945154375 

5.  Ngô Thị Tú Cẩm 
BN1678688 

1989 
Nữ 28/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh 0989340788 

6.  Trương Huy Phong 
BN1678692 

2003 
Nam 28/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

Thạch 

Trung 

TP.Hà 

Tĩnh 
Hà Tĩnh 0358388045 

7.  Trần Đức Thắng 
BN1692796 

2002 
Nam 29/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0337965030 

8.  Trần Trung Tuấn 
BN1692798 

2002 
Nam 29/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 0344615488 

9.  Trần Xuân Danh 
BN1692794 

1991 
Nam 29/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Thạch Kim Lộc Hà Hà Tĩnh 0333402320 

10.  Trần Trung Ái 
BN1692797 

1977 
Nam 29/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 0344615488 

11.  
Phan Nguyễn 
Hoàng BN1715238 

1994 
Nam 29/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Bắc Hà 
TP.Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh 0975589558 

12.  Nguyễn Thị Thu Hà 
BN1762990 

1996 
Nữ 01/01/2022 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Hà Huy Tập 

TP.Hà 

Tĩnh 
Hà Tĩnh 0985533539 

13.  Nguyễn Văn Thắng 
BN1744034 

1988 
Nam 01/01/2022 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Ct 30.4 
Xe cá 
nhân 

Diễn Hồng 
Diễn 
Châu 

Nghệ An 0961245691 

14.  Nguyễn Quang Huy 
BN1744038 

2002 
Nam 01/01/2022 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0376889835 

15.  Lê Đình Luận 
BN1744035 

1979 
Nam 01/01/2022 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Yên Thái Yên Định Thanh Hóa 0939910593 

16.  Nguyễn Minh BN1762996 2011 Nam 02/01/2022 08/01/2022 07/01/2022: Xe cá Kỳ Trinh Kỳ Anh Hà Tĩnh 0974890723 



Khang Âm tính nhân 

17.  Trần Thị Thanh Tứ 
BN1692800 

1984 
Nữ 29/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Trinh Kỳ Anh Hà Tĩnh 0974890723 

18.  Phùng Thị Hiền 
BN1728598 

1981 
Nữ 31/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Ct 32.3 

Xe cá 

nhân 
Ngọc Chúc 

Giồng 

Riềng 
Kiên Giang 0336365161 

19.  Phạm Thanh Quang 
 

1999 
Nam 31/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Ct 33.2 

Xe cá 

nhân 
Ngọc Chúc 

Giồng 

Riềng 
Kiên Giang 0369677113 

20.  Trần Văn Dương 
 BN1762992  

1985 
Nam 02/01/2022 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0988978722 

21.  Nguyễn Văn Dũng 
BN1651903 

1979 
Nam 26/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Đông 
Phương 

Kiến 
Thuỵ 

Hải Phòng 0373142727 

22.  Đặng Hải Hưng 
BN1604740 

2009 
Nam 24/12/2021 

08/01/2022 
07/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Xuân An 

Nghi 

Xuân 
Hà Tĩnh 0989741277 

 

 

 Danh sách này có  22  người./.
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